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KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH

CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC HUYỆN BẢO LÂM
NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ công văn số 1707/SYT-NVYD ngày 8/9/2016 của Sở Y tế Lâm Đồng và công văn số 2115/SGDĐT-PCHHSSV ngày 29/7/2016 của Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng về việc triển khai thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác y tế trường học năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Trung tâm y tế và Phòng Giáo dục huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch liên ngành thực hiện công tác y tế trường học năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG:

     
 1. Giảm tỉ lệ các bệnh, tật trong học sinh và đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục.
    
 2. Bảo đảm cho học sinh, đội ngũ nhà giáo được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
     
1. Nâng cao vai trò trách nhiệm, hiệu quả sự phối hợp giữa Phòng Giáo dục với Trung tâm y tế huyện trong công tác y tế trường học tại các trường trên địa bàn huyện. 
2. Củng cố, kiện toàn và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên y tế trường học đủ năng lực để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế trường học, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu về y tế, vệ sinh trường học. 
3. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong các trường học; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế trường học. 
III. NỘI DUNG HOẠT ÐỘNG:  
1. Vệ sinh môi trường: 

 
- Trạm Y Tế các xã, thị trấn phối hợp với cán bộ y tế trường học của các trường trên địa bàn xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, đo đạc đánh giá thực trạng điều kiện vệ sinh trường học theo hướng dẫn tại thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
- 100%  các trường học thực hiện môi trường nhà trường : “ Xanh – Sạch – Ðẹp”.

- 100% trường học phải có hố tiêu , hố tiểu hợp vệ sinh.
-  100% số trường học phải được kiểm tra theo quy định về vệ sinh trường học.
 2. Công tác khám quản lý sức khoẻ:

 - Tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học.
 - Thực hiện kiểm tra sức khoẻ vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ: 
+ Đo chiều cao, cân nặng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi;
+ Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim và thị lực đối với học sinh từ 36 tháng tuổi trở lên.
- Ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực:

+ Cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng 1 lần; 
 
+ Cho trẻ từ 24 tháng - 6 tuổi mỗi quí 1 lần;

 
+  Đối với học sinh phổ thông thì theo dõi chỉ số BMI ít nhất 02 lần/ năm học để tư vấn kịp thời.
- Thường xuyên theo dõi sức khoẻ học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khoẻ tâm thần,…chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh.
- Sơ cứu, cấp cứu theo qui định hiện hành của Bộ y tế.

- Phối hợp với y tế tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho học sinh.

- Phối hợp với cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám và điều trị theo chuyên khoa cho học sinh.

 - Các trường học phải chủ động lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khoẻ  học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ học sinh theo qui định tại thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
3. An toàn vệ sinh thực phẩm:

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo thông tư liên tịch số 08/2008/BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ y tế và Bộ GDĐT.

- 100% các trường có bếp ăn tập thể phải được kiểm tra giám sát về VSATTP (phối hợp với chương trình ATVSTP của Ðội YTDP).

- Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý.

 
- 100% nhân viên nấu ăn tập thể tại các trường phải được tập huấn về kiến thức VSATTP và khám sức khỏe theo qui định.
- 100% trường phải có hợp đồng với nơi cung cấp thực phẩm.
- Bếp ăn phải có các phương tiện bảo quản lạnh và lưu mẫu thức ăn.
- 100% các trường bảo đảm về nước uống hợp vệ sinh và số lượng nước uống cho học sinh theo quy định của chương trình. 

- Kiểm tra việc thực hiện kiểm nghiệm nước định kỳ theo QCVN 01:2009/BYT.

 4. Tuyên Truyền GDSK:

- Sử dụng tài liệu truyền thông giáo dục sức khoẻ phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Tổ chức truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh và phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm: phòng chống Covid-19, phòng chống bệnh bạch hầu, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống bệnh tay chân miệng, phòng chống cúm A (H1N1, H5N1, …)    ; phòng chống ngộ độc thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý; phòng chống bệnh tật học đường, phòng chống tai nạn thương tích…
- Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khoẻ, phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, giáo dục các kỹ năng phòng tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi trường nhà trường và cộng đồng.

- Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm,… 

- 100% các trường phải có kế hoạch truyền thông hàng tháng, lưu bài tuyên truyền, sổ theo dõi và báo cáo công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

5. Công tác nha học đường. 

5.1. Nội dung 1: Giáo Dục Nha Khoa:

 
100% các trường tiểu học và mầm non có GDSK về răng miệng vào giờ chính khoá do giáo viên giảng dạy theo chương trình của Bộ GD&ÐT quy định.
5.2. Nội dung 2: Phòng sâu răng bằng dung dịch Na Fluor 0,2%.
- 100% học sinh tiểu học được ngậm súc miệng bằng dung dịch Na Fluor 0,2% 1 lần / tuần, có sự giám sát hướng dẫn của cán bộ y tế ít nhất 1 lần/tháng.

- Fluor được cấp miễn phí, nhà trường chủ động mua ca, ly , xô … để phục vụ súc miệng cho học sinh .
5.3. Nội dung 3 : Khám nhổ răng định kỳ 
 
Các trường phối hợp thực hiện khi có công văn chỉ đạo của cấp trên nếu xe nha lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về địa phương. 

5.4. Nội dung 4: Trám bít hố rãnh phòng ngừa sâu răng (thực hiện như nội dung 3).
6. Xây dựng trường điểm về y tế trường học: 

         Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Lộc Ngãi làm trường điểm về y tế trường học năm học 2021 -2022.

7. Công tác tập huấn:

 - Tổ chức 01 lớp tập huấn về nghiệp vụ y tế trường học dành cho các cán bộ làm chương trình YTTH tuyến xã do TTYT huyện tổ chức; 

 - Tập huấn về nghiệp vụ y tế trường học dành cho các cán bộ phụ trách công tác YTTH các trường học trên địa bàn huyện do phòng giáo dục tổ chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp huyện

 
- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo y tế trường học; 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động YTTH liên ngành giữa Y tế - Giáo dục; 
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, chương trình hoạt động cụ thể về công tác y tế trong các cơ sở giáo dục.
- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác YTTH tại các trường trên địa bàn huyện.

2. Trạm y tế các xã, thị trấn: 

 
- Tại trạm Y tế các xã, thị trấn hoặc Phòng khám đa khoa khu vực phân công cán bộ phụ trách chương trình y tế trường học giúp trưởng trạm theo dõi, quản lý công tác YTTH các trường trên địa bàn xã, thị trấn; 
- Phối hợp với các trường học trên địa bàn hỗ trợ công tác chuyên môn y tế trường học ; 

- Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học các trường trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học về Trung tâm y tế huyện

3. Các trường học:

 
a. Nhân lực và hồ sơ
- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về y tế trường học được qui định tại thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT;
- Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ y tế trường học.
- Phân công cán bộ phụ trách thực hiện công tác y tế trường học;
- Hợp đồng trách nhiệm cụ thể với cán bộ y tế địa phương để thực hiện công tác YTTH (nếu nhân lực của trường không đảm bảo theo qui định)

- Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh.

b. Cơ sở vật chất trang thiết bị.

 - Mỗi trường bố trí một phòng y tế riêng, đảm bảo diện tích, ở vị trí thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh; có trang thiết bị tối thiểu như: Bàn, ghế, tủ, giường … để triển khai các hoạt động y tế.

 - Các trường phải chủ động mua sắm các trang thiết bị, thuốc, dụng cụ khám chữa bệnh, sổ sách theo mẫu qui định … 

c. Các hoạt động chuyên môn:

- Tổ chức dạy tốt học tốt các chương trình Giáo dục nội khoá và các hình thức ngoại khoá về nội dung GDSK theo đúng quy định của các môn học.

- Chú trọng công tác đào tạo: tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về y tế trường học cho các cán bộ làm công tác YTTH. 

- Phối hợp với ngành y tế thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y tế trong nhà trường.

- Các trường phải thực hiện các báo cáo định kỳ theo qui định và báo cáo đột xuất (nếu có).

4.  Phân công trách nhiệm.

Đối với ngành Y tế :

a.Nhân lực: Ngành Y tế bố trí mạng lưới cán bộ phụ trách chương trình y tế trường học từ tuyến huyện đến cơ sở, phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện công tác YTTH.
b.Cơ sở vật chất trang thiết bị: Ngành Y tế sẽ hỗ trợ chuyên môn, cung cấp thuốc súc miệng (Fluor 0,2%) cho các trường tiểu học.
c. Các hoạt động chuyên môn:
 
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ y tế của các trường học, tuyến xã.

 
- Phối hợp với ngành Giáo dục để thực hiện đánh giá tình trạng dinh dưỡng, khám chuyên khoa cho học sinh khi các trường trên địa bàn xây dựng kế hoạch và hợp đồng trách nhiệm.

 - Phối hợp với các trường để tổ chức thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về YTTH cũng như tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh tật trong trường học.
 Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo:

- Cử cán bộ phụ trách công tác YTTH của Phòng Giáo dục;

- Phối hợp với các đơn vị quản lý, chỉ đạo các trường triển khai, thực hiện tốt công tác y tế trong trường học.

V. ÐIỀU KIỆN HOẠT ÐỘNG:

1. Nguồn kinh phí:

 
- Chủ yếu là nguồn kinh phí do BHYT trích lại cho nhà trường.
 - Kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp và sự tài trợ của các tổ chức xã hội.

2. Sử dụng nguồn kinh phí trên:

 - Dùng mua một số dụng cụ y tế để khám và chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu tại trường học, một số thuốc hoá chất thông thường và tổ chức tuyên truyền GDSK tại trường.
 - Chi cho cán bộ y tế trường học.
 
 - Chi cho việc khám sức khoẻ định kỳ.
3.  Công tác phối hợp 

 
 - Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục đào tạo huyện phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch YTTH năm học 2021-202 tại địa phương. 
 - Ngành y tế và GD cùng giám sát thực hiện các nội dung công tác YTTH, kiểm tra đánh giá, định kỳ sơ kết, tổng kết năm học 2021 - 2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong thời gian kế tiếp.
VI. QUI ĐỊNH VỀ BÁO CÁO:

1. Các trường học: 

- Các trường học báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế trường học sau khi kết thúc học kỳ 1 và báo cáo cuối năm học về Trạm y tế xã trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp báo cáo cho tuyến huyện. 
+ Cơ sở giáo dục mầm non đánh giá theo phụ lục số 03;
+ Các trường phổ thông đánh giá theo phụ lục số 04.

2. Các trạm y tế xã, thị trấn: 
 
Các Trạm y tế báo cáo 2 lần/năm về TTYT huyện vào cuối học kỳ 1 ( lần 1) và lần 2 vào ngày 30/4/2022 và báo cáo đột xuất (nếu có).

3. Trung tâm y tế và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: 

 
Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo 01 lần /năm về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2022. Ngoài ra còn báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

Trên đây là kế hoạch liên ngành Trung tâm Y tế  và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bảo Lâm năm học 2021 - 20212. Ðề nghị các trường Phổ thông và các trường Mầm non, các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực nghiêm túc triển khai thực  hiện./.

     TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN 

       PHÒNG GD&ĐT HUYỆN
              ( Đã ký )                                                             ( Đã ký ) 

BS : Đỗ Phú Lương                                                 Lê Đức 
Nơi nhận:

- TT KSBT Tỉnh;               

- UBND huyện;


  

- Phòng y tế huyện;

- TTYT Bảo Lâm;

- Phòng GD &ĐT huyện;

- Các trường mầm non và Phổ thông; 

- Các trường THPT; 

- Phổ thông DTNT. THCS huyện; 
- Các Trạm Y tế, PKÐKKV
- Lưu: VT, CT. 
